
 
   

  

THÔNG TIN TUYỂN SINH 

CÁC CHƢƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG - DU LỊCH 

(HOSPITALITY MANAGEMENT PROGRAMS) 
(được Trường Đại học Ngoại thương phê duyệt theo Quyết định số 549/QĐ-ĐHNT ngày 18 tháng 3 năm 2021) 

 

I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINHs 

- Tốt nghiệp THPT và có IELTS 5.5+; 

- Tham gia kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào nếu chưa có chứng chỉ tiếng Anh để phân lớp Giai 

đoạn ngôn ngữ. 

 

II. LỢI THẾ CỦA CHƢƠNG TRÌNH 

1. Lựa chọn chuyển tiếp đa dạng đi 06 quốc gia trong năm thứ 3 và thứ 4: Mỹ, Singapore, Đài 

Loan, Anh, Úc, hoặc Thụy Sỹ. 

 

2. Học phí cạnh tranh so với các chương trình tương đương tại Việt Nam và nước ngoài, do 

các trường đối tác đều áp dụng nhiều học bổng và mức ưu đãi học phí cho sinh viên chuyển 

tiếp từ ĐH Ngoại thương, tùy vào lựa chọn quốc gia và trường chuyển tiếp. 

3. Thực tập có lương ngay trong thời gian đào tạo tại các khách sạn 4-5 sao (là đối tác của 

trường), hoặc các công ty du lịch – lữ hành, các sự kiện quốc tế. 

  



 
   

 

4. Bằng Tốt nghiệp do trường đối tác tại quốc gia chuyển tiếp ở năm thứ 4 cấp, có giá trị quốc 

tế và được công nhận văn bằng hợp pháp tại Việt Nam. 

5. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học Thạc sĩ của các lĩnh vực Quản trị Khách sạn Nhà 

hàng hoặc QTKD với mức học phí ưu đãi tại Mỹ, Canada, Anh Quốc, Thụy Sỹ. 

6. Được học cả hai ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Hoa trong thời gian đào tạo tại Việt Nam. 

Nếu lựa chọn chuyển tiếp đi Mỹ có thể học thêm tiếng Pháp căn bản. 

7. Là một sinh viên chính quy của Ngoại thương, được học tập và rèn luyện trong môi trường 

học tập cạnh tranh lành mạnh và sinh hoạt câu lạc bộ/đội/nhóm năng động. 

 

III. CHƢƠNG TRÌNH & LỰA CHỌN CHUYỂN TIẾP 

- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh 

- Đội ngữ giảng viên: Giảng viên do trường Đại học Ngoại thương lựa chọn và đối tác phê 

duyệt phù hợp các Quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. 

- Thời gian học:  

+ Giai đoạn 1: 02 năm đầu tại trường ĐH Ngoại thương với học phí là 30.800.000 VNĐ/năm 

(mức tăng không quá 10%/năm) 

+ Giai đoạn 2: được lựa chọn chuyển tiếp (chi tiết xin xem trong bảng) 
 

  



 
   

 

 

- Gợi ý các vị trí công việc 

 Các vị trí lãnh đạo của tập đoàn/công ty trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn – du lịch 

 Quản lý dịch vụ ăn uống 

 Quản lý dịch vụ spa và chăm sóc sức khỏe 

 Các vị trí Kinh doanh và Marketing 

 Các vị trị Tài chính, Cố vấn, Nhân sự 

 Quản trị Du lịch, Sự kiện, Yến tiệc, Hội thảo 

 Quản lý và phân phối rượu 

 v.v... 

- Gợi ý việc học Cao học (lấy bằng Thạc sỹ): 

 Thạc sỹ Quản trị Khách sạn Quốc tế (Master of International Hospitality Management) 

 Thạc sỹ Quản trị Mặt hàng Cao cấp (Master of Luxury Goods Management) 

 Thạc sỹ Quản trị Doanh thu Khách sạn (Master of Revenue Management) 

 Thạc sỹ Quản trị Sự kiện (Master of Events Management) 

 Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Rượu vang (Master of Wine and Spirits Management) 

 Thạc sỹ Quản trị Khởi nghiệp (Master of Entrepreneurial Management) 

 v.v... 

 

IV. HỒ SƠ TUYỂN SINH 

(1) Đơn đăng ký: tải tại link hoặc nhận tại văn phòng tuyển sinh ICCC; 

(2) Bản dịch thuật tiếng Anh công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp THPT tạm thời; 

(3) Bản dịch thuật tiếng Anh công chứng Học bạ THPT; 



 
   

(4) Bản dịch thuật tiếng Anh công chứng Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Phường/ Xã; 

(5) Bản dịch thuật tiếng Anh công chứng CMND/CCCD hoặc bản công chứng CCCD song ngữ;  

(6) Bản sao công chứng Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có); 

+ Phí duyệt hồ sơ: 1.500.000 VNĐ 

+ Phí kiểm tra tiếng Anh chia lớp theo trình độ: 1.500.000 VNĐ 

 

V. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ HỌC TẬP: 

- Thời hạn tuyển sinh: 

+ Đợt 1: Xét tuyển ưu tiên học bạ và IELTS: 31/05; xét bổ sung đến 15/07. 

+ Đợt 2: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: 31/08. 

- Kiểm tra tiếng Anh đầu vào và thời gian nhập học (dự kiến): 15/09. 

 

VI. ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ 

Văn phòng Tuyển sinh Chƣơng trình Cử nhân ICCC (Phòng A009) 

Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương - Số 15, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh 

Email: tuyensinh.ftudaotaoquocte@gmail.com 

Website: icccftu.vn 

Hotline: 

Cô Trúc Chi 0903 762 003 hoangphuongtrucchi.cs2@ftu.edu.vn 
Cô Minh Thư 0975 227 176 vominhthu.cs2@ftu.edu.vn 
Cô Minh Hiền 0834 616 961 nguyenminhhien.cs2@ftu.edu.vn 
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THÔNG TIN VỀ TRƢỜNG CHUYỂN TIẾP: ĐẠI HỌC NIAGARA, HOA KỲ 

 
 
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƢỜNG ĐỐI TÁC 
- Đại học đầu tiên trên thế giới đào tạo và cấp Bằng Cử nhân chuyên ngành Lữ hành. 
- Là đơn vị sáng lập và là thành viên tổ chức Hotel Schools of Distinction, một mạng lưới kết nối các 

trường đào tạo nhà hàng khách sạn hàng đầu thế giới. 
- 97% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm hoặc học lên cao học trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp. 
- Sinh viên có thể lấy văn bằng thứ hai tại trường đối tác của ĐH Niagara tại Đức (International University 

of Applied Sciences Bad Honnef, IUBH), cùng chuyên ngành. 
- Chương trình học đã bao gồm 800 giờ thực hành bắt buộc để tốt nghiệp tương đương 6 tháng kinh 

nghiệm thực tiễn trước khi ra trường 
- Trường nằm ở phía Tầy New York, sát khu du lịch nổi tiếng Niagra Fall có lượng khách du lịch đông đảo 

hằng năm. Đại học Niagra là đối tác quan trọng của các tổ chức du lịch trong vùng, cơ hội việc làm cho 
sinh viên rất cao. 

- Học phí hợp lý: 12.000 USD/năm dành cho SV chuyển tiếp từ ĐH Ngoại thương. So với học phí trung 
bình khi du học Mỹ là 18.000 USD/năm và so sánh với 1 trường có học phí tương đối rẻ khác là SUNY 
Buffalo ở vị trí tương tự, 19 000 USD/năm. 

 
YÊU CẦU CHUYỂN TIẾP 
 Hoàn thành 63 tín chỉ tại ĐH Ngoại thương trong 02 năm đầu 
 GPA (trung bình chung) > 2.5 
 IELTS 6.0 
 Vượt qua bài phỏng vấn chuyển tiếp 

 
BẰNG CẤP Cử nhân QT Nhà hàng và Khách sạn (Bachelor of Science in Management in the field of Hotel 
and Restaurant Management) 
 
KHUNG CHƢƠNG TRÌNH HỌC 
Thời gian đào tạo: 2 năm.  
Khung chương trình học được thỏa thuận giữa 02 trường ĐH Ngoại thương và ĐH Niagara gồm 41 môn 
học (tương đương 123 tín chỉ, 3 tín chỉ/môn học). Trong đó, 21 môn (63 tín chỉ) học tại ĐH Ngoại thương, 
20 môn (60 tín chỉ) học tại ĐH Niagara. 

  



 
   

 

Chương trình trang bị cho sinh viên kiến thức và năng lực làm việc trong lĩnh vực quản trị nhà hàng toàn 

cầu. Khung chương trình dựa trên cốt lõi của môi trường kinh doanh, chú trọng những yêu cầu đặc thù về 

công nghệ, quản trị và phân tích kinh doanh của chủ doanh nghiệp và nhà tuyển dụng trong lĩnh vực nhà 

hàng và khách sạn. Thấu hiểu xu hướng tuyển dung của ngành trong hiện tại cần đồng thời cả những kỹ 

năng và kinh nghiệm mang tính chuyên môn và thực tiễn cao. Vì vậy, khung chương trình đặc biệt giúp 

cân bằng giữa việc học lý thuyết với việc thực hành thực tế các kỹ năng nghề nghiệp. Các khóa học đều 

có thời lượng thực hành. Các bài tập phân tích tình huống xuyên suốt trong khung chương trình đào tạo tại 

Mỹ đều sử dụng nền tảng công gnhệ thông tin. Đồng thời, là sự tích hợp nhấn mạnh lên sự thấu hiểu về 

toàn cầu hóa, kỹ năng lãnh đạo và áp dụng tiến bộ của công nghệ vào lĩnh vực nhà hàng và khách sạn. 

Chương trình Quản trị Nhà hàng và Khách sạn giúp sinh viên làm chủ các năng lực quản trị của ngành 
nghề, bao gồm quản trị tác nghiệp (strategic management), tài chính và kế toán, marketing, quản trị nhân 
sự, công nghệ, và kỹ năng quản lý, lãnh đạo. Chương trình khuyến khích sinh viên định hướng lựa chọn 
cụ thể trong các nhóm chuyên ngành tập trung (concentrations) cụ thể sau: 

 

 
 

ĐH Niagara từ 2023 sẽ chấp nhận thêm 3 chuyên ngành tập trung khác ngoài (1) Luxury Hospitality 

Operations và (2) Tourism Destination Management để sinh viên có thêm nhiều lựa chọn phù hợp sở 

thích và định hướng nghề nghiệp, gồm: (3) Food and Beverage Management; (4) Planning, 

Development and Operations; (5) Event and Meeting Management. 

Cùng với việc lựa chọn chuyên ngành tập trung, sinh viên cũng có thể trang bị đủ kiến thức của những 

định hướng nghề nghiệp (focus) càng cụ thể hơn bằng việc định hướng tiếp vào các lĩnh vực học. Điều 

này giúp sinh viên mở rộng và đào sâu trong khai thác một cách tối ưu khung chương trình học. 

Các vị trí nghề nghiệp sau khi sinh viên tốt nghiệp chương trình và nhận Bằng Cử nhân Quản trị Nhà hàng 
và Khách sạn có thể kể đến: 
marketing and sales . front desk or housekeeping management . restaurant management . dining room 
management . casino and resort management . catering management . convention services management 
.in-flight catering và còn nhiều lựa chọn khác 
 
Ngoài ra, sinh viên cũng có thể định hướng học Cao học cùng chuyên ngành để nâng cao năng lực cạnh 
tranh trong tuyển dụng sau khi tốt nghiệp bậc Thạc sỹ. 
 



 
   

 

THỰC TẬP 

Sinh viên của chuyên ngành cần hoàn thành 800 giờ thực tập để đủ điều kiện tốt nghiệp. Các chương trình 

thực tập và co-op bao gồm: 

Khách sạn đối tác tai New York, Hoa Kỳ và Lake Como, Ý. 

 
Sự kiện 
National Restaurant Association Show in Chicago 
International Hotel/Motel & Restaurant Show® (IH/M&RS) in New York 

Ngoài ra, sinh viên chuyển tiếp nhập học theo hình thức VISA F-1 có quyền tham gia cả 02 hình thức thực tập hưởng 
lương hợp pháp tại Hoa Kỳ: Curricular Practical Training (CPT) và Optional Practical Training (OPT). Chi tiết về việc 
thực tập sẽ được nhà trường giới thiệu tại thời điểm chuyển tiếp. 

 
CHI PHÍ 
Học phí và sinh hoạt phí tại Mỹ (2022-2023)  Tổng 
Học phí – đã áp dụng học bổng 12,000 USD/năm ~ 300 triệu VND/năm 
Bảo hiểm quản lý sinh viên quốc tế ~1.600 USD/năm ~ 40 triệu VND/năm  
Phí đăng ký (đóng 1 lần khi nhập học) 89 USD ~ 2.2 triệu VND 
Sách và tài liệu học tập 400 USD/năm ~ 10 triệu VND/năm 
Ký túc xá  8,300 USD/năm ~ 207.5 triệu/năm 
Sinh hoạt phí khác (di chuyển, chi phí cá nhân, v.v…) ~ 2,400 USD/năm ~ 60 triệu/năm 
  ~ 620 triệu VND/năm 
 
Ký túc xá 

 Ký túc xá tiêu chuẩn (phòng đôi 2 giường đơn) được nhà trường sắp xếp và lựa chọn cho sinh viên nằm 
tại Khu O’Shea hoặc Seton. 

 

 

  

  

 Chi phí ở ngoài các khu ký túc xá do trường giới thiệu có thể cao hơn mức niêm yết tại bảng Chi phí, dao 
động tới khoảng 9,400 USD/năm. 

 Nếu sinh viên ở nhà người thân, chi phí ăn uống khoảng 1,800 USD/năm. 
 
 



 
   

 
 
KIỂM ĐỊNH VÀ GIẢI THƢỞNG 

   
Hoàn thành kiểm định của 

Middle States Commission of  
Higher Education (MS-CHE) 

Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục 
đại học các bang miền trung Hoa Kỳ 

Hoàn thành kiểm định của 
Accreditation Commission for Programs 
in Hospitality Administration (ACPHA) 

Dành cho các chương trình đào tạo  
Quản trị Khách sạn tại Hoa Kỳ 

Là một thành viên đƣợc cấp phép bởi 
National Council for State Authorization 

Reciprocity Agreement (NC-SARA) 
Đủ tiêu chuẩn giảng dạy các học phần trên 

nền tảng trực tuyến 

 

  



 
   

 

THÔNG TIN VỀ TRƢỜNG CHUYỂN TIẾP: HỌC VIỆN TCM, SINGAPORE 

 
 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƢỜNG ĐỐI TÁC 
- Thành lập năm 1981 
- Nhận được nhiều giải thưởng và chứng nhận về chất lượng giáo dục tại Singapore như EduTrust hay 

SQCPEOs 
- Sinh viên sau khi học 06 tháng sẽ được đi thực tập hưởng lương trong vòng 06 tháng tiếp theo với mức 

lương 585 USD/ tháng 
 
YÊU CẦU CHUYỂN TIẾP 
 Hoàn thành 78 tín chỉ tại ĐH Ngoại thương trong 02 năm đầu 
 Không môn học nào có điểm trung bình < 60 (trên thang 100) 
 IELTS 6.0 
 
BẰNG CẤP 
- Sinh viên hoàn thành năm 3 tại TMC Academy sẽ nhận đƣợc:  

 Chứng chỉ chuyên ngành QT Khách sạn và Du lịch (TMC Higher Diploma in Hospitality and Tourism 
Management (gồm 6 tháng thực tập Industrial Attachment); hoặc 

 Chứng chỉ chuyên ngành QT Du lịch, Khách sạn và Dịch vụ Giải trí  (TMC Higher Diploma in Tourism, 
Hospitality and Leisure Management (không bao gồm giai đoạn thực tập hưởng lương) 

- Sinh viên hoàn thành năm 4 tại TMC Academy sẽ nhận đƣợc: 

 Bằng Cử nhân QT Khách sạn Quốc tế (Bachelor of Arts (Hons) of International Hospitality 
Management) 

 
KHUNG CHƢƠNG TRÌNH HỌC 
Năm 3 
- Nếu học chƣơng trình có thực tập Industrial Attachment: 
Thời gian hoàn thành: 12 tháng, bao gồm 6 tháng thực tập.  
Chọn 4 môn, trong đó có ít nhất 2 môn có dấu (*): 

1. Issues in Hospitality and Tourism Industry * 
2. Tourism Planning and Development * 
3. Research Methods for Hospitality, Travel and Tourism * 
4. ICT in the Hospitality Industry * 
5. Event Management 
6. Hotel and Resort Management 

- Nếu học chƣơng trình không có thực tập Industrial Attachment: 
Thời gian hoàn thành: 6 – 8 tháng. 
Chọn 4 môn, trong đó có ít nhất 2 môn có dấu (*), và bổ sung 2 môn thay thế Industrial Attachment. 

1. ICT in the Hospitality and Leisure Industry 
2. Tourism Destination Planning * 
3. Contemporary Issues in Leisure Management 
4. Research Methods for Hospitality, Travel and Tourism * 
5. Communication Management in Hospitality Industry 
6. Human Resource Management for Hospitality and Leisure 
7. Even Management * 
8. Managing Hotel and Hospitality Operations 

 



 
   

Lưu ý: Nếu không hoàn thành thực tập Industrial Attachment (IA) thì sinh viên học bổ sung để hoàn 

thành chương trình học năm 3. Không thực hiện được IA có nghĩa là sinh viên có 3 cơ hội để được gặp nhà tuyển dụng 

mà không được nhận, hoặc sinh viên chủ động không nhận việc hoặc không hoàn thành IA.  

 Hospitality Operations Management 

 Communication Management in the Hospitality Industry 

Năm 4 
Thời gian hoàn thành: 6 – 8 tháng. Danh sách môn học gồm: 

1. Innovation in Tourism & Hospitality Management 
2. Live Events Management 
3. International Destination Management 
4. Leading Service Quality in Hospitality 
5. Professional Consultancy Project 
6. Research Project 

 
ĐỐI TÁC THỰC TẬP  

Trong ngành F&B – Dịch vụ ăn uống 
 

 

Association of Bartenders & Sommeliers Singapore 
(ABSS) 

 

Food and Beverage Managers Association, 
Singapore (FBMA) 

 
 

Đối tác là khách sạn – nhãn hàng kinh doanh dịch vụ lƣu trú

 
 
 
 
  



 
   

 
CHI PHÍ 
Học phí và sinh hoạt phí tại Singapore (2022-2023) Tổng 
Học phí Năm 3 6,000 USD/năm học ~ 150 triệu VND 
Học phí Năm 4 9,100 USD/năm học ~ 227.5 triệu VND 
Ký túc xá 1,000 SGD/tháng ~ 18 triệu VND/tháng 

Sinh hoạt phí khác (ăn uống, di chuyển, v.v…) 850 SGD/tháng ~ 15.3 triệu VND/tháng 
  ~ 520 triệu VND/năm học 
Các khoản chi phí chuyển tiếp nhập học tại Singapore (2022-2023)  
Phí đăng ký 214 SGD 

~ 20 triệu VND 

Phí quản lý sinh viên quốc tế 695.5 SGD 
Bảo hiểm Y tế 85.6 SGD/năm học 
Bảo hiểm tiền đóng 67.37 SGD 
Phí khám sức khỏe 50 SGD 
Student’s Pass (VISA) 90 SGD 
 
Ký túc xá/ Phòng trọ 
 Ký túc xá Dwell là một trong những KTX gần TMC nhất và chỉ là gợi ý của TMC cho sự thuận tiện của 

sinh viên. Sinh viên hoàn toàn được tự do lựa chọn chỗ ở cho mình. 
 

 
DWELL SELEGIE STUDENT HOSTEL 

 

Loại phòng: (Giá thuê dao động từ 714-1250 SGD/tháng) 

 
Phòng đơn 

 
Phòng 2 giường 

 
Phòng 3 giường 

 
Phòng 4 giường 

 
 Sinh viên có thể ở các khu ký túc xá cho sinh viên quốc tế khác, thuê căn hộ để ở. Chi phí thuê nhà phụ 

thuộc vào vị trí và loại nhà sinh viên muốn ở như chung cư bình thường HDB, chung cư cao cấp – 
condominium, nhà biệt lập. Trung bình 01 phòng ở trong căn hộ chung cư HDB có gía từ SGD600/phòng 
common room, sử dụng chung phòng tắm/toilet với phòng khác; từ SGD 1000/phòng master có  phòng 
tắm/toilet trong phòng. 

 
 
KIỂM ĐỊNH VÀ GIẢI THƢỞNG 
 

 
EduTrust 4-year Certification 

 
Best Private Education Institution for 

Hospitality and Tourism 
JobsCentral Learning Training & 
Education Development (T.E.D.) 

Awards 

 
  



 
   

 
THÔNG TIN VỀ TRƢỜNG CHUYỂN TIẾP: ĐẠI HỌC NORTHAMPTON, ANH QUỐC  

 

 
 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƢỜNG ĐỐI TÁC 

 

- Thành lập năm 1924 
- Vị trí thuận lợi, ngay trung tâm thành phố Northampton, có mạng lưới giao 
thông nối liền với các thành phố lịch sử nổi tiếng khác như: Oxford, 
Cambridge, Stratford, cách London và Birmingham một giờ đi tàu. 
- Là trường ĐH công lập đạt giải Vàng theo bảng xếp hạng về chất lượng 
giảng dạy xuất sắc TEF của chính phủ Anh Quốc; top 100 đại học tốt nhất 
nước Anh theo xếp hạng của UK University League Tables 2020. 
 

 
 

YÊU CẦU CHUYỂN TIẾP 
 Hoàn thành Năm 3 tại TMC Academy 
 IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5) 

 

BẰNG CẤP: Cử nhân QT Du lịch Quốc tế (Bachelor of Arts (Hons) of International Tourism Management) 
 
KHUNG CHƢƠNG TRÌNH HỌC 
Thời gian hoàn thành: 9 tháng. Tổng số tín: 120/6 môn. Danh sách môn học gồm: 

1. Innovation in Tourism & Hospitality Management  
2. Mega Events 
3. International Destination Management 
4. Leading Service Quality in Hospitality 
5. Professional Consultancy Project 
6. Research Project 

 
ĐỐI TÁC THỰC TẬP  
Chương trình được công nhận bởi Viện Quản trị Du lịch Anh Quốc (Tourism Management Institute – TMI), 

nên trong quá trình học, sinh viên có thể tìm các cơ hội thực tập và việc làm tại các đơn vị thuộc mạng lưới 

đối tác của tổ chức này, cũng như những địa danh nổi tiếng khác tại Anh như: National Parks Authority, 

Canal and River Trust, Nenescape và English Heritage. 

 

HỌC CAO HỌC 

Sau khi hoàn thành 01 năm tại UoN và lấy Bằng Cử nhân, sinh viên có thể đăng ký tiếp tục học Cao học để 

hoàn thành bậc Thạc sỹ với lựa chọn 1 trong 3 chuyên ngành: 

 Thạc sỹ Quản trị Du lịch Quốc tế, International Tourism Management MA 

 Thạc sỹ Quản trị Khách sạn Quốc tế, International Hotel Management MA 

 Thạc sỹ Quản trị Sự kiện Quốc tế, International Special Events Management MA 

 
 
  



 
   

 
 
CHI PHÍ 
Học phí và sinh hoạt phí tại Anh (2021-2022)  Tổng 
Học phí – đã áp dụng học bổng 9,100 USD ~ 227.5 triệu VND 
Nhà trọ 920 GBP/tháng ~ 27.6 triệu VND/tháng 
Sinh hoạt phí khác (ăn uống, di chuyển, v.v…) 350-400 GBP/tháng ~ 12 triệu VND/tháng 
  ~ 630 triệu VND/năm 
 
Ký túc xá 

Loại phòng Mô tả 
 Đơn vị tính: GBP  

Giá thuê 
/tuần 

Giá thuê 
/6 tháng 

Khu Waterside 

Small en-suite Phòng giường đơn, có phòng tắm riêng; khu vực bếp và 
phòng khách chung 

140 5,860 

1  

Large en-suite Phòng giường đôi, có phòng tắm riêng; khu vực bếp và 
phòng khách chung 

150 6,278.57 

 

Single studio Phòng lớn giường đôi đầy đủ khu vực ngủ, bếp, phòng tắm 
riêng 

170 7,115.71 

 

Town house Phòng giường đôi, 2 phòng sử dụng chung 1 phòng tắm; 
khu vực bếp và phòng khách chung 

138 5,776.29 

 
  



 
   

 
 
Khu Scholars Green Student Village 

Single en-suite Phòng nhỏ giường đơn, có phòng tắm riêng; khu vực bếp 
và phòng khách chung 

95 3,976.43 

 

Twin en-suite Phòng 2 giường đơn, có phòng tắm riêng, bếp riêng 77 3,223 

 

Single studio Phòng 1 người, đầy đủ khu vực ngủ, bếp, phòng tắm riêng 125 5,232.14 

 
 
 
Khu Town Center 
Single en-suite Phòng nhỏ giường đơn, có phòng tắm riêng; khu vực bếp 

và phòng khách chung 
142 5,943.71 

Single studio Phòng cho 1 người, đầy đủ khu vực ngủ, bếp, phòng tắm 
riêng 

165 6,906.43 

Twin studio Phòng cho 2 người, đầy đủ khu vực ngủ, bếp, phòng tắm 
riêng 

115 4,814 

    
 
 
KIỂM ĐỊNH VÀ GIẢI THƢỞNG 
 

 
Gold – Teaching Excellent Framework 

(TEF) 
Hạng Vàng, kiểm định chất lượng giáo dục 

của Chính phú Anh Quốc 

 
Social Enterprise Gold Mark 

 
 

Kiểm định Times Higher Education 
3 năm liên tục đạt THE cho trường Đào 

tạo Kinh doanh tốt nhất thế giới 

 

  



 
   

 
THÔNG TIN VỀ TRƢỜNG CHUYỂN TIẾP: ĐẠI HỌC GRIFFITH, ÚC 

 

 
 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƢỜNG ĐỐI TÁC 
- Đại học Griffith là một trong những trường đầu tiên tại Úc phát triển chương trình Quản trị Du lịch – 

Khách sạn và đang dẫn đầu tại quốc gia này đến hiện tại. 
- Trang xếp hạng uy tín QS World University đã xếp chương trình QT Du lịch Khách sạn của đại học 

Griffith tại hạng 1 ở Úc và hạng 15 trên thế giới. 
- Hạng 2 các chương trình Quản trị Du lịch – Khách sạn trên thế giới (theo Academic Ranking of World 

University) 
- Ngành Quản trị Du lịch, Khách sạn, Thể thao của trường được 10 năm liên tiếp nhận danh hiệu trường 

đào tạo Du lịch Khách sạn uy tín của bang Queensland. 
- Hoàn thành kiểm định AACSB dành cho các chương trình giảng dạy Kinh doanh của thế giới. 
 
YÊU CẦU CHUYỂN TIẾP 
 Hoàn thành Năm 3 tại TMC Academy 
 IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0) 
 
BẰNG CẤP Cử nhân QT Du lịch và Khách sạn Quốc tế (Bachelor of International Tourism and Hotel 
Management) 
 
KHUNG CHƢƠNG TRÌNH HỌC 
Thời gian hoàn thành: 15 tháng. Tổng số tín cần hoàn thành: 120. 
Sinh viên được lựa chọn 1 trong 2 nhóm chuyên ngành chính: 

 Tourism Management: 
o Tourism Management Principles 
o Tourism Impact Assessment 
o Destination Marketing 
o Tourism and Culture 
o Destination Management 
o Tourism Small Business Management  

 Hospitality Management: 
o International Food and Beverage Management 
o Hotel Distribution and Sales 
o Rooms Division Management 
o Managing Hospitality Service Experiences 
o Hotel Service Operations Management 
o Tourism and Hotel Economic Analysis 

Và 1 trong các nhóm chuyên ngành thứ 2 (2nd major) sau: 
 Event Management 

 Human Resource Management 
 Management 
 Marketing 
 Real Estate and Property 

 Sport Management 
* Danh sách các môn học chính thức sẽ được thông tin tại thời điểm chuyển tiếp từ TMC Academy sang 
Griffith University. 
 
 
 



 
   

Sau khi hoàn thành 1.5 năm tại Griffith Univeristy và lấy Bằng Cử nhân, sinh viên có thể 
đăng ký tiếp tục học Cao học để hoàn thành bậc Thạc sỹ cùng chuyên ngành, Master of International 
Tourism and Hospitality Management. 
 
 
CHI PHÍ 
Học phí và sinh hoạt phí tại Úc (1.5 năm)  Tổng 
Học phí – đã áp dụng học bổng 29,250 USD ~730 triệu VND 
Ký túc xá 680-832 AUD/tháng ~ 13 triệu VND/tháng 
Sinh hoạt phí khác (ăn uống, di chuyển, v.v…) 800 AUD/tháng ~ 14 triệu/tháng 
  ~ 2 tỷ VND/1.5 năm 
 
Ký túc xá 
 
Cơ sở Nathan 

Phòng KTX (Dormitory room) Phòng đơn trong căn hộ (Single bedroom in flats) 

  
Phòng đơn: 170 AUD/tuần (~ 12 triệu VND/tháng) Phòng trong căn hộ 7-8 phòng ngủ: 166 AUD/tuần 

Phòng trong căn hộ 3-6 phòng ngủ: 174 AUD/tuần 

 
Cơ sở Mc Gravatt 

 

Phòng KTX (Dormitory room)  

 

 

Phòng đơn: 170 AUD/tuần (~ 12 triệu VND/tháng)  
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#1 nƣớc Úc, #15 toàn cầu 
QS Ranking 

Xếp hạng các trường Đại học đào tạo 
chuyên ngành QT Khách sạn tốt nhất thế 

giới 

#2 toàn cầu 
Academic Raking of World Univerisities, 

Hong Kong 
Xếp hạng các trường Đại học đào tạo 

chuyên ngành QT Nhà hàng Khách sạn tốt 
nhất thế giới 

Hoàn thành kiểm định của Association to 
Advance Collegiate Schools of Business, 

Hoa Kỳ 
Dành cho các trường Đại học đào tạo 

Doanh thương  

 



 
   

 

THÔNG TIN VỀ TRƢỜNG CHUYỂN TIẾP: TRƢỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN THỤY SỸ, THỤY SỸ 

  
 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƢỜNG ĐỐI TÁC 
- SHMS là thành viên của tập đoàn Swiss Education Group (SEG) – nơi cung cấp những chương trình đào 

tạo chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn chất lượng cao và danh giá tại Thụy Sỹ. Tên trường SHMS 
thuộc hàng top-of-mind của sinh viên toàn cầu khi lựa chọn chuyên ngành đào tạo này. 

- Khi theo học tại SHMS sinh viên sẽ được Derby cấp bằng. Đại học Derby là trường hàng đầu tại Anh về 
chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn (theo The University Guide 2015 Subject Tables). 

- SHMS cũng là thành viên của nhiều tổ chức kiểm định, liên đoàn và hội đồng các tổ chức giáo dục lĩnh 
vực nhà hàng – khách sạn – lữ hành của Thụy Sỹ, Anh Quốc, và Hoa Kỳ. 

 
YÊU CẦU CHUYỂN TIẾP 
 Hoàn thành Năm 3 tại TMC Academy 
 IELTS 5.5 
 
BẰNG CẤP Cử nhân QT Khách sạn và Sự kiện Quốc tế (Bachelor of Arts (HONs) of International Hospitality 
and Events Management), do S.H.M.S. hợp tác cùng Derby University (Anh Quốc) cấp. 
 
KHUNG CHƢƠNG TRÌNH HỌC 
Sinh viên khi chuyển tiếp sẽ vào học Năm 3 – Học kỳ 4 tại Cơ sở Leysin của S.H.M.S. 
Thời gian đào tạo: 1 năm, trong đó có 1 học kỳ học lý thuyết và 4-6 tháng thực tập hưởng lương. 
Danh sách môn học gồm: 

Global Trends  Contemporary Trends 

 Food and Beverage Development 
Business Strategy  Strategic Management 

 Strategic Human Resource Management and Business Strategy 
Operational Leadership  Digital Marketing 

 Leadership Across Cultures 

 International Resort and Spa Management 
 Independent Study 

Mức lương thực tập: 2,200 USD/tháng. 
 
ĐỐI TÁC THỰC TẬP 

   
 

 
HỌC CAO HỌC 
Các lựa chọn gồm: 

 Postgrad Diploma, International Hotel and Events Management hoặc International Hotel Operations 
Management 

 Master of International Business in Hotel, Resort and Wellness Management 
 Master of Arts in International Hotel Business Management  
 Master of Science in International Hospitality Management 

  



 
   

 
CHI PHÍ 
Học phí và sinh hoạt phí tại Thụy Sỹ (1 năm)  Tổng 
Học phí – đã áp dụng học bổng 22,000 

USD 
~ 550 

triệu VND 
Tổng chi phí phục vụ chuyển tiếp nhập học (bao gồm các khoản thu nhập học, đại diện trường 

có mặt tại sân bay, thẻ sinh viên, thuế cư trú tại Thuỵ Sỹ, thẻ cư trú, chi phí liên quan đến chương trình 
thực tập, định hướng nghề nghiệp; tài liệu, tài nguyên, phương tiện hỗ trợ học tập, tốt nghiệp; bảo hiểm y 
tế trong kỳ học, tư vấn; sử dụng cơ sở vật chất cho các hoạt động tại trường, thăm quan và trải nghiệm 
theo trường; tham gia và cấp thẻ mạng lưới cựu sinh viên SHMS) 

3,759 
USD 

~ 94 triệu 
VND 

Ký túc xá 

 

~ 60-80 
triệu 

VND/ 
tháng 

Sinh hoạt phí khác (ăn uống, di chuyển, v.v…) 

~ 1 tỷ 300-400 triệu VND/năm 
Khu học xá Leysin 
Sinh viên trong quá trình học tập và thực tập tại Thụy Sỹ sẽ lưu trú tại Cơ sở Leysin của SHMS, cũng là một 
cụm khách sạn và resort trượt tuyết đẹp và sang trọng bậc nhất Châu Âu (trước đây là hai khách sạn Mont-
Blanc Palace và Belvédère). 
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#5 toàn cầu, QS Ranking 2020 

Xếp hạng các trường Đại học đào tạo chuyên ngành 
QT Khách sạn tốt nhất thế giới 

Hoàn thành kiểm định của 
International Center of Excellence in Tourism and 

Hospitality Education 
Là trung tâm bảo đảm chất lượng giáo dục du lịch 

khách sạn thế giới 

Đƣợc công nhận bởi Applie Inc., 
Đánh giá các tiêu chuẩn về áp dụng công nghệ,  

đổi mới - sáng tạo vào môi trường giáo dục 

 
 

  

Hoàn thành kiểm định của 
Swiss Quality Label for Further Education Institutions 
Tem đảm bảo chất lượng dành cho các cơ sở giáo dục 

đại học Thụy Sỹ 

Đƣợc bảo trợ bởi 
Confederation of Tourism and Hospitality, UK 

Là liên đoàn hàng đầu về bằng cấp chuyên môn trong 
ngành du Lịch và nhà hàng khách sạn của chính phủ 

Anh Quốc 

Là một thành viên của 
Council of Hotel, Restaurant, and Institutional 

Education, Hoa Kỳ 
Là Hội đồng các tổ chức giáo dục nhà hàng khách sạn 

của Hoa Kỳ  

https://www.shms.com/360/leysin/index.php


 
   

 

THÔNG TIN VỀ TRƢỜNG CHUYỂN TIẾP: ĐẠI HỌC MINH TRUYỀN 

 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƢỜNG ĐỐI TÁC 

- Được thành lập vào năm 1957, Trường Đại học Minh Truyền (Ming Chuan University) với bề dày đào tạo 

hơn 60 năm tự hào là một trong top 10 trường tốt nhất của Đài Loan.  

- Trường đại học đầu tiên tại châu Á được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học Mỹ (MSCHE) về chất 

lượng giáo dục và đào tạo. 

- Bằng cấp cũng như chất lượng đào tạo đạt tiêu chuẩn Quốc tế được công nhận tại Mỹ, Việt Nam và hơn 

84 quốc gia trên Thế giới. 

- 90% sinh viên tốt nghiệp tại trường có việc làm tại những công ty danh tiếng trên thế giới. 

YÊU CẦU CHUYỂN TIẾP 

 Không môn học nào có điểm trung bình < 60 (trên thang 100) 

 Hoàn thành 63 tín chỉ tại ĐH Ngoại thương trong 02 năm đầu 

 IELTS 5.5 

BẰNG CẤP Cử nhân Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Du lịch & Lữ hành (Bachelor in Travel and Tourism) 

KHUNG CHƢƠNG TRÌNH HỌC 

Thời gian hoàn thành: 2 năm. Tổng số tín cần hoàn thành: 65. 
Danh sách môn học: 
Năm 3  
Professional Require Course: 
- Tourism Administration and Regulation 
- Tourism Market Research 
- Computerized Reservation and Ticketing System 
- Hotel Management 
- Restaurant Management 
Professional Elective Course: 
- Special topics on International Tourism 
- Travel Industry and the Media 
- Etiquette 
- Travel Risk and Safety Management 
- Gaming Management 
- Beverage Management 
- International Hotel Management 

Năm 4 
Professional Require Course 
- Convention and Meeting Management 
- Product Strategy and Tour Design 
- Financial Management in Travel Industry 
- Tourism Internship 
Professional Elective Course: 
- Hospitality Service 
- Managerial Communication and Negotiation 

Skills 
- Human Resource Management 
- Advanced Tourism Internship 

 
  



 
   

-  

CHI PHÍ 

Học phí và sinh hoạt phí tại Đài Loan (1 năm)  Tổng 
Học phí – đã áp dụng học bổng 3,224 USD  ~ 80 triệu VND 
Ký túc xá  ~ 20 triệu VND 
Sinh hoạt phí khác (ăn uống, di chuyển, v.v…) 

 
~ 12 triệu VND/ 

tháng 
~ 220 triệu VND/năm 

Khu ký túc xá Taoyuan 

Ký túc xá nằm trong khuôn viên và gần với cổng trường ở cơ sở Đào Viên. Ký túc xá được trang bị cơ sở vật 

chất hiện đại và đầy đủ cho các bạn sinh viên. 

 Sinh viên có thể ở thuê căn hộ, nhà trọ ở bên ngoài để ở. Chi phí thuê nhà phụ thuộc vào vị trí và loại nhà 
sinh viên muốn ở như chung cư bình thường, chung cư cao cấp hay nhà biệt lập. Trung bình giá thuê trọ 
ở ngoài sẽ dao động từ 6000NTD đến 10,000NTD/tháng tùy vào số lượng sinh viên ở và loại phòng sinh 
viên chọn. 
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